
Số 

thửa

Số tờ bản 

đồ

Diện tích thu 

hồi (m²)
Địa chỉ thửa đất

Bồi thường về 

đất

Bồi thường về cây 

trồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(8)+(9)

1
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
19 TĐ06-2024 12.896,3

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
214.359.528 370.354.092 584.713.620

2
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
15 TĐ06-2024 8.520,2

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
152.444.782 243.430.047 395.874.829

3
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
1 TĐ08-2024 19.563,5

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
330.213.769 387.783.420 717.997.189

4
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
3 TĐ08-2024 18.507,3

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
321.267.689 366.596.910 687.864.599

5
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
2 TĐ08-2024 313,0

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
5.600.246 6.024.600 11.624.846

6
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
6 TĐ07-2024 363,8

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
6.509.168 10.711.509 17.220.677

7
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
5 TĐ07-2024 24.213,6

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
330.300.367 703.144.536 1.033.444.903

8
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
7 TĐ07-2024 28.781,7

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
379.240.792 837.258.498 1.216.499.290

9
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
10 TĐ06-2024 9.723,1

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
92.420.107 277.912.302 370.332.409

10
Công ty Cổ phần SX-XD-TM và

Nông nghiệp Hải Vương

Khu phố Xa Cam I, phường Bình

Long, thành phố Đồng Nai
12 TĐ06-2024 1.401,5

Ấp Chà Lon, xã Minh Đức,

thành phố Đồng Nai
13.321.552 40.351.575 53.673.127

124.284,0 1.845.678.000 3.243.567.489 5.089.245.489

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG 

GIAO THÔNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH-HOA LƯ ĐOẠN QUA XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH ĐỨC

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/ 5/2026 của UBND xã Minh Đức)

Thông tin thửa đất thu hồi Các khoản bồi thường (đồng)

Tổng cộng

(Năm tỷ, không trăm tám mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm tám mươi chín đồng)

(Danh sách này có 01 tổ chức/10 thửa đất)

STT Tên tổ chức có đất thu hồi Địa chỉ trụ sở
Tổng cộng

(đồng)



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 8.318,0 50,83%

2 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 2 4.578,3 50,83%

12.896,3

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 19, tờ bản đồ số TĐ06-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 214.359.528

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 148.826.987

28.160 65.532.541

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 2.524,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 370.354.092

370.354.092

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 584.713.620

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 370.354.092

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 214.359.528

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 8.520,2 50,83%

8.520,2

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 15, tờ bản đồ số TĐ06-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 152.444.782

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 152.444.782

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 1.659,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 243.430.047

243.430.047

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 395.874.829

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 243.430.047

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 152.444.782

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 14.024,9 50,83%

2 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 2 5.538,6 50,83%

19.563,5

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 1, tờ bản đồ số TĐ08-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 330.213.769

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 250.935.755

28.160 79.278.014

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 3.862,00 ĐK > 10-15 100.410 100% 387.783.420

387.783.420

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 717.997.189

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 387.783.420

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 330.213.769

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 15.749,7 50,83%

2 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 2 2.757,6 50,83%

18.507,3

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 3, tờ bản đồ số TĐ08-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 321.267.689

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 281.796.152

28.160 39.471.536

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 3.651,00 ĐK > 10-15 100.410 100% 366.596.910

366.596.910

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 687.864.599

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 366.596.910

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 321.267.689

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 313,0 50,83%

313,0

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 2, tờ bản đồ số TĐ08-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 5.600.246

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 5.600.246

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 60,00 ĐK > 10-15 100.410 100% 6.024.600

6.024.600

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 11.624.846

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 6.024.600

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 5.600.246

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Thực hiện theo Điều 19, Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; Điều 10, Điều 13 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND

ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. Hỗ trợ ổn định đời sống: giá gạo để áp dụng hỗ trợ là giá gạo tẻ bình quân theo Báo cáo số 538/BC-STC ngày

08/10/2025 của sở Tài chính tỉnh là 18.000 đồng/kg.

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 363,8 50,83%

363,8

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 6, tờ bản đồ số TĐ07-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 6.509.168

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 6.509.168

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 73,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 10.711.509

10.711.509

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 17.220.677

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 10.711.509

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 6.509.168

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 6.552,4 50,83%

2 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 2 6.557,5 50,83%

3 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 3 11.103,7 50,83%

24.213,6

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 5, tờ bản đồ số TĐ07-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

21.120 119.201.506

Tổng: 330.300.367

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 117.236.589

28.160 93.862.271

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 4.792,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 703.144.536

703.144.536

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 1.033.444.903

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 703.144.536

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 330.300.367

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 1 6.546,6 50,83%

2 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 2 6.541,3 50,83%

3 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 1, Phạm vi 3 15.693,8 50,83%

28.781,7

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 7, tờ bản đồ số TĐ07-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

21.120 168.477.588

Tổng: 379.240.792

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

35.200 117.132.815

28.160 93.630.389

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 5.706,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 837.258.498

837.258.498

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 1.216.499.290

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 837.258.498

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 379.240.792

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 2 9.723,1 50,83%

9.723,1

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 10, tờ bản đồ số TĐ06-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 92.420.107

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

18.700 92.420.107

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 1.894,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 277.912.302

277.912.302

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 370.332.409

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 277.912.302

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 92.420.107

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:



Số

TT
Loại đất, khu vực, vị trí

Diện 

tích

(m
2
)

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Đất RSX đường GT NT  3m trở lên Vị trí 2 1.401,5 50,83%

1.401,5

Số

TT
Loại công trình

Số 

lượng 

(Diện 

tích

(m
2
))

Tỷ lệ (%) Ghi chú

Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá

(đồng/đvt)
Tỷ lệ (%) Ghi chú

Mảnh trích lục/trích đo thửa đất số 12, tờ bản đồ số TĐ06-2024 tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức, thành phố

Đồng Nai do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện ngày 28/4/2026.

Tổng:

Mo: Móng; T: tường; N: nền; Tr: trần; C: cửa; M: mái; SN: sơn nước

III/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH SX:

Thành tiền

(đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Tổng: 13.321.552

II/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

(đồng)

Áp dụng Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Thời gian sử dụng đất còn

lại là 35 năm 7 tháng, tương ứng với 50,83%.

18.700 13.321.552

     CCCD/CMND số: 

     Địa chỉ: Khu phố Xa Cam I, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

     Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT 05956, do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 17/12/2014.

I/ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG PHÍA TÂY QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI CHƠN THÀNH - HOA LƯ ĐOẠN QUA 

XÃ MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Minh Đức)

     Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương

     Số điện thoại:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số

TT
Danh mục

Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm tuổi,

đường 

kính

Đơn giá

(đồng/đvt)

Tỷ lệ

(%)

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai, keo lưỡi liềm Cây 275,00 ĐK > 15-20 146.733 100% 40.351.575

40.351.575

Số

TT

Đơn vị

tính
Số lượng

Mức hỗ trợ 

(đồng/đvt)
Ghi chú

  

  

  

  

* TỔNG CỘNG SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:

Ghi chú

I

II

III

IV

V

TỔNG CỘNG: 53.673.127

(Sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi chín đồng).

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CT PHỤ, VKT, CÔNG TRÌNH SX

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG 40.351.575

HỖ TRỢ

Các khoản mục Thành tiền (đồng)

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 13.321.552

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tổng:

GHI CHÚ:

Áp dụng theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng:

V/ HỖ TRỢ:

Đối Tượng
Thành tiền

(đồng)

Tổng:

IV/ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ CÂY TRỒNG:
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